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giác dạng  ống rông, thường là bội sô cua 6. Các polip 
hình trụ, có m iệng hình khe. Khoang ruộ t bị 6 hay 12 
m àng ngăn phân  thành các ngăn. Đầu dưới của các 
m àng ngăn  buông  lung  không chạm  tới đáy cua 
polip. Đ ầu trên  gắn vào họng [H .7].

Phụ lớp  San hô sáu tia (SHST) gồm  m ột số  bộ. 
Hai bộ đ iên  h ình  là Hài quỳ (không có xương) và 
Q uỳ cứng  (có xương vôi). Các vách ngăn cùa Q uỳ 
cứng p h ân  b ố  toá tia g iữa các m àng ngăn  m ềm  và 
có tác d ụ n g  làm  chô tựa cho chúng. Vách đáy  và 
m ô bọt th ư ờ n g  chi đặc trư n g  cho m ột số  giống San 
hô sáu  tia.

T rong trạng  thái hoá thạch SHST được gặp sớm 
nhát trong  các trầm  tích Trias.

N hiều đại diện Q uỳ cứng tham  gia thành tạo các 
ám  tiêu rong các thời đại địa chất đã qua. Hiện nay 
chúng  là nh ừ n g  động  vật tạo ám tiêu chủ yếu.

H ình  7. Phụ lớp San hô sáu tia (Hexacoralla).

Bộ Quỳ cứng: A - San hô đơn thể: a-b : Montlivaultia (T-K), 
c-d - Parasmilia (K), e - Cyclolites ( (K); B - San hô quần thể:
a - stylina  (J-K), b-c - Madrepora (Paleogen - nay), d- VI cấu trúc
dạng sợi của septa, e - Eugyra (J-K), g -Thecosmilia (T-K);
c  - Sơ đồ cấu trúc vách: a - kiểu epitheca, b - kiéu septotheca,
c - kiểu paratheca (Theo Drushis & Obrucheva, 1971).

Các giống đặc trưng: Stylina (J-K), Montlivaultia 
(T-K), Favia (N- nay), Fungia (N- nay), Madrepora 
(Paleogen-nay), Cỵclolites (K-Paleogen).

Ý nghĩa của San hô trong việc khôi phục hoàn cảnh  
cổ địa lý

San hô là nh ữ n g  độn g  vật đòi hoi n h ữ n g  đ iều  
kiện môi trư ờng  chặt chè tro n g  quá trìn h  sinh sống. 
Sụ thay đổi vể nh iệ t độ, độ  sâu, độ  m ặn  và độ  trong  
của nước đều  có thê d ân  tới sự  d iệ t vong  cua san  hô.

San hô bốn tia cá th ể  th ư ờ n g  sống  ở n h ữ n g  vù n g  
biển lặng và an toàn, ít bị các độn g  vật khác tân  
công. C húng thư ờ ng  ưa sống  ở n h ử n g  nơi quá trìn h  
trầm  lắng cua các vật liệu vụn  không  xảy ra quá 
nhanh  đến  m ức có th ể  chôn  vùi chúng, vì th ế  hoá 
thạch cua chúng th ư ờ n g  g ặp  trong  trầm  tích sét vôi 
và vôi sét.

San hô sáu tia th ư ờ n g  chì sống ở nh ừ n g  biển nh iệ t 
đới với nhiệt độ  cua nước dao  động  trong khoảng  
18 - 22°c. San hô sáu tia quần  thê chi ưa sống ơ n h ù n g  
vùng nước trong với đ ộ  sâu không quá 50m, là n o i m à 
ánh  sáng còn chiếu tới m ột cách dê dàng. Độ m ặn  
trung  binh mà chúng  đòi hỏi là 35%o. N hừ n g  điểu 
kiện kể trên khiến cho hoá thạch san hô trở  thành  
nhữ ng  chi thị bảo đảm  đ ế  tìm  hiếu về đ iều  kiện cô địa 
lý từ  thời xa xưa trong  lịch sử  Trái Đâ't.
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Chân khớp
(Arthropoda)

T ạ H òa Phương. K hoa Đ ịa chất,

T rường  Đ ại học K hoa học T ự  nhiên (Đ H Q G H N ).

Giới thiệu

Đây là ngành động vật có số  lượng loài đông  đào  Động vật C hân  khứp th ích  nghi với các đ iểu  k iện
nhât trên Trái Đất (han 2.000.000 loài), cũng là ngành sống rất khác nh au . C h ú n g  sống  trong  m ôi trư ờ n g
có tính đa dạng  sinh học cao. biến và nước ngọt, tro n g  lớp thô  như ờ ng , trên  m ặt
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đất và trong không khí. N gười ta gặp  chúng ở khắp 
mọi nơi trên trái đât, từ  vùng  nhiệt đới tới nhừng 
vùng cực. N hiều động  vật Chân khớp có cuộc sống 
ký sinh.

N ghiên cứu sự  phát triến phôi và giãi phâu  so 
sánh có thế  giả đ ịnh  động vật C hân khớp phát sinh 
từ  G iun đố t vòng. C ũng n hư  G iun đốt vòng, cơ thế  
động  vật C hân khớp phân đốt và được lớp cuticun 
bao bọc. Hệ thống  nội quan của chúng cùng được 
sắp xếp tương tự.

Đ ộng vật C hân khớp sinh sản hữ u  tính; phần lớn 
chúng là nhừ ng  động vật đơn tính. Sự phá t triển cá 
thê trải qua các giai đoạn biến thái phức tạp. ơ  m ột 
số  động  vật C hân khớp nhữ ng  con non khi mới n ả  ra 
từ  m àng trứ ng  đã có hình dạng  giống với con vật 
trường thành, ơ  m ột sô khác - các cơ thê non mới n a  
rât khác với con vật trương thành, chúng được gọi là 
âu trùng.

Động vật Chân khcýp có m ặt chính thức từ  đầu 
nguyên đại Cô sinh, tuy nhiên trong giai đoạn Tiền 
Cambri cũng đà phát hiện nhiều hỏa thạch động vật có 
câu trúc tương tụ và có thế tin là nhũng đại diện đầu 
tiên của ngành này. Trong lịch sù phát triển sinh giới, 
động vật Chân khớp có một vị trí quan trọng và là một 
nhánh động vật đến nay đã đạt được sự  phát triển 
hoàn háo. C húng củng cung câp nguồn thức ăn giàu 
năng lượng cho nhiều nhóm  động vật khác, trong đó có 
Linh trưởng là nhóm  phát sinh ra Loài ngưòi.

Động vật C hân khớp có ý nghĩa lớn trong việc 
tìm  hiểu bức tranh tiến hóa sinh giới nói chung, 
trong nghiên cửu cô sinh - địa tầng nói riêng. N hiều 
nhóm  động vật C hân khớp, đặc biệt là Bợ ba thùy 
(Trilobita), có ý nghĩa lớn trong đá trầm  tích 
Paleozoi.

Đặc điểm cấu trúc cơ thể

SỐ lượng đố t dao động từ  8 đến 180. Các đốt có 
hình dạng  khác nhau, m ột số  gắn liền nhau  tạo nên 
các phẩn của cơ thể; thường người ta phân  biệt 
thành ba phần: đầu, ngực, bụng. Thường môi đốt 
đều m ang chi. Các chi gắn kết động  với đố t thân và 
câu tạo từ  n h ù n g  phần  riêng biệt, có các chức năng 
khác nhau. Cơ thể  động vật Chân khớp có các lớp 
biểu bì bền vừng  bao bọc, lớp này thường tạo thành 
m ột bộ giáp cứng. Động vật C hân khớp tăng lớn 
theo chu kỳ và chi lớn thêm  vào thời kỳ lột xác. 
C húng sinh sản hữu tính và phần  lớn là n h ũ n g  động 
vật đơn tính.

Phân loại

N gành Chân khớp được chia thành bốn phụ  
ngành: Dạng bọ ba thùy  (Trilobitom orpha), Có m ang 
(Branchiata), Có cặp (Chelicerata) và Có khí quan 
(Tracheata). T rong đó ba phụ ngành đ ầu  đê lại nhiều 
hỏa thạch có ý nghĩa địa tầng quan trọng.

Phụ ngành Dạng bọ ba thùy (Trilobitomorpha)

Phụ ngành này gốm n h ù n g  độ n g  vật C hân khớp 
sống ờ môi trường biến trong nguyên  đại Paleozoi. 
C húng  có giáp kitin phu  ờ phía lưng, gồm ba phẩn . 
Đẩu có m ột đỏi râu và bốn cặp chi phân  hai nhánh , 
trong  số  đó có m ột nhánh  được trang  bị nhữ ng  lá 
m ang, nhánh  thứ  hai là chân có khớp. Phụ ngành  
gồm  m ột số  lớp, trong số  đó lớp Bọ ba thùy  
(Trilobota) được nghiên cứu đẩy  đ u  và có ý nghĩa  
hơn cả trong địa chât học.

L ó p  B ọ  ba  th ù y  (T r ilo b ita )

Lóp Bọ ba thùy sống ở biển trong Paleozoi. Cơ th ế  
Bọ ba thùy ờ phía lưng có lớp vỏ kitin m ỏng (< lm m ), 
cứng, gọi là giáp ỉimg. G iáp lưng  thường ngấm  
carbonat calci và phosphat calci. Các rìa cua giáp lưng 
gập xuống phía dưới thành m ột riềm  gâp. M àng bụng 
là m ột lớp kitin rất m ỏng ớ phần dư ớ i bụng được gan 
vào riềm  gâp này và thường không được bao tổn 
trong trạng thái hóa thạch. Có hai rành dọc chia giáp 
lung gồm ba phần: phần trục và hai phần sườn ờ hai 
bên [H .l]. Phần trục thường phổng  hơn so với hai 
phẩn sườn. Khiên lung  cũng bị hai rãnh ngang chia 
thành ba phẩn  rõ rệt -  khiên đầu, thân và khiên đuôi 
[H .l]. Độ dài thân Bợ ba thùy dao độn g  từ  vài m ilim et 
tới 70mm. Loại Bợ ba thùy có kích thước 3-10cm 
chiếm số  lượng chủ yếu. H iện nay  đã biết được 
khoảng 1.300 giống hóa thạch Bọ ba thùy.

H ình 1. Hình thái và cẩu tạo  Bọ ba thùy 
(giống Ceraurus -  O rdovic trung), 

a - m ặt bụng, b - m ặt lưng, c - lát cắ t d ọ c  trục thân, at - râu, 
ch - chi, dd  - dạ dày, ctk - chuỗi hạch thần kinh, hm  - hậu 
mòn, g/ - giáp lưng, m - miệng, m t - mắt, mb - màng bụng, 
psm  - phiến sau m iệng (metastoma), ptm  - phiến trước miệng 
(hay phiến dưới m iệng - gypostoma), t - tim, ôth - ống tiêu 
hoá, rg  - riềm gấp (Theo Drushis & Obrucheva, 1971).
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Khiên đâu  do  các bộ phận ơ phân đầu  găn kết lại 
với nhau -  đ ầu  nguyên  thủy  (acron), đốt trước râu, 
đốt m ang râu và bốn đố t sau m iệng. Khiên đẩu 
thường có d ạn g  bán nguyệt, dạng  tam  giác, v.v... 
Phẩn trục là phần  lồi nhât của khiên đầu  được gọi là 
yên đẩu  (glabella). Yên đẩu thuờng  bao trùm  toàn bộ 
khiên đẩu, có th ế  trơn nhẵn  hay bị phân  cắt bằng các 
rãnh bên (từ 1 đến  4 rãnh) thành n h ũ n g  thùy riêng 
biệt. Phía sau yên đầu  có thê có m ột gai nhọn, gọi là 
gai đố t gáy [H.2].

Hình 2. Cấu tạo khiên đầu Bọ ba thùy.

dm - diện mắt, nm  - nắp mắt, gđg - gai đốt gáy, đkm - 
đường khâu mặt, ggm  - gai góc má (gai má), yđ  - yên đầu, 
ry  - rãnh bên yên đầu, m đ  - mả động, m t - má tĩnh, g t - gò 
trán (Theo Drushis & Obrucheva, 1971).

Ớ  hai bên cùa yên đẩu  có các má động  và má tĩnh 
ngăn cách n h au  bởi đường  khâu m ặt. Má tĩnh ỉà 
phẩn  má liền kề với yên đẩu, phía trong đường  khâu 
mặt; má động là phẩn má nằm  ờ phía ngoài đường  
khâu mặt. Đ ư ờng  khâu m ặt của Bọ ba thùy  chính là 
đư ờ ng  mà theo đó  biếu bì cứng của con vật n ứ t ra 
khi lột xác, đ ê  toàn bộ cơ thế  chui qua đó. Có các loại 
đường  khâu m ặt sau đây: Đ ường khâu má sau, 
đư ờ ng  khâu  m á góc, đư ờ ng  khâu m á trước và 
đường  khâu m á biến dạng  [H.3].

c d

H ình 3. Các kiều đường khâu mặt của Bọ ba thùy. 

a - kiểu biến dạng, b - kiểu má trước, c - kiẻu má góc, d - 
kiểu má sau. Hàng A - khiên đầu nhìn từ dưới lên; hàng B - 
khiên đầu nhìn từ trên xuống; hàng c  - khiên đầu nhìn từ 
phía sườn; ptm  - phiến trước miệng, ch - chuỳ, y đ  - yên đầu 
(Theo Drushis & O brucheva, 1971)

Dựa vào đặc điểm câu tạo cua phẩn đâu, tính chât 
đư òng  khâu mặt và đặc điếm câu tạo các phẩn khác 
cua cơ thế, Bọ ba thùy được phân thành hai -  phụ lớp It 
đốt (Miomera) và phụ lớp Nhiều đốt (Polvmera).

Phụ lớp ít đố t (M iom era )

Phụ lớp It đốt gổm nhùng  Bọ ba thùy nhò, có 
khiên đẩu và khiên đuôi hầu như  bằng nhau, m ình 
câu tạo từ  hai đến bốn đốt [H.4, H.6]. Các đại diện của 
phụ lớp thường không có m ắt và đường khâu mặt, 
nh u n g  ờ một số  dạng vẫn có. Phụ lớp này gổm  hai bộ
-  Eodiscida (Cambri hạ) và A gnostida (Cambri trung  - 
O rdovic thượng), với khoảng 80 giống.

a) b)

H ình  4. Phụ lớp ít đốt (Miomera). a - bộ Eodiscida, giống 
Serrodiscus (Cambri hạ); bộ Agnostida, giống Agnostus  
(Cambri trung - thượng) (Theo Drushis & Obrucheva, 1971).

Phụ lớp N hiều đố t (P o lym era )

Phụ lưp N hiêu dốt gốm  nhữ ng  Bụ ba thùy  có từ  5 
đ ố t thân  trờ  lên, có khi số  lượng đốt thân lên tới 44. 
C húng  có đư ờ n g  khâu m ặt đủ  các kiểu. Phụ lớp gồm 
khoảng 1.200 giống. Dựa vào nhũng  đặc điếm  câu tạo 
khiên đẩu, đường khâu m ặt và phần đuôi, phụ lóp 
được phân thành nhiều bộ: Olenellida, Redlichiida, 
Corynexochida, Ptychopariida, Phacopida, Lichida 
[H.5, H.7].

H ình 5. Phụ lớp Nhiều đốt (Polymera).

a - bộ Corynexochida, giống Edelsteinaspis  (Cambri hạ); b,e,g 
- bộ Ptychopariida: b - giống Ptychoparia  (Cambri trung), e - 
Phillipsia  (Carbon), g - Onnia (Ordovic); c - bộ Lichida, giống 
Dicranopeltis  (Ordovic); d - bộ Phacopida, giống Phacops  
(S ilur-Devon) (Theo Drushis & Obrucheva, 1971).
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Lịch sử  phá t triển

Bọ ba thùy  xuâ't hiện vào đẩu  Cam bri, phân  b ố  
rộng rãi trong C am bri và Ordovic, số  lượng chủng  
giảm  nhiều trong Silur và Devon. Trong C arbon  và 
Permi sớm  chúng đã giảm  thiếu nhiều và đ ến  cuối 
Permi thì bị biến m ất hoàn toàn. Bọ ba thùy  đ ó n g  vai 
trò quan trọng trong phân  chia địa tẩng các hệ 
C am bri và Ordovic.

Hình 6. Phụ lớp ít đốt, loài Ellipsocephalus hoffi, tuổi Cambri 
Slovakia (Vojtech Turek, Jaroslav Marek, Josef Benes, Marek 
Korinek, Monika Korinkova, Karel Drabek, 1991).

Phụ ngành có mang (Branchỉata)

L ớ p  G iá p  x á c  (C ru s ta c e a )

Giáp xác là nhữ ng  động vật Chân khớp sống ả  
biển và trong nước ngọt, hiếm  khi ở  trên cạn (ví dụ  
động vật Vỏ cứng, tỏm, cua, v.v...). C húng thở  bằng 
mang, đầu  có hai cặp râu và 3 cặp hàm  do các chi biến 
thái mà thành. Ờ  trên đầu  có m ột đôi m ắt phứ c và 
m ột m ắt lẻ đơn giản. Đốt sau của phẩn đẩu  tạo nên 
m ột vòm cuốn của cơ thê được gọi là mai. Mai cua 
G iáp xác được phủ  bằng ehất kitin, bao bọc các phần  
đầu  và ngực của cơ thê từ  phía trên và phía sườn.

N gực và bụng cấu tạo từ  các đốt. Số lượng đ ố t của 
các phẩn này không ổn định, m ột số  đốt ngực có thê 
gắn kết với đẩu  tạo thành phần  đẩu ngực. Bụng kết 
thúc bằng telson (đốt bụng  cuối). Các chân ả  phần  
ngực thực hiện nhừ ng  chức năng khác nhau  n h ư  di 
chuyến, hô hấp  (chứa các lá m ang) và bắt mồi.

Lớp G iáp xác được chia thành  m ột số  p h ụ  lớp: 
Chân m ang (Branchiopoda), C hân râu (C irripedia), 
Vỏ cứng (O stracoda), G iáp m ềm  (M alacostraca). Phụ 
lớp Vỏ cứng đ ế  lại nhiều  hóa thạch có ý nghĩa  địa 
tầng tốt.

Phụ lớp V ỏ cứng (O stracoda)

Phụ lớp Vò cứng gổm  nhữ ng  động vật G iáp  xác 
nhỏ, có cơ thê phân  đốt không rỏ ràng. Phần  m ểm  
của cơ thể  được m ột vỏ cứng (thường là vỏ vôi) gốm  
hai m ảnh bao bọc. C húng có 7 cặp chi, trong  đó  có 
hai đôi râu, m ột đôi hàm  trên, hai đôi hàm  d ư ớ i và 
hai đôi chân. Đẩu có m ột đôi m ắt phức và th ư ờ n g  có 
m ột m ắt đơn nho. Phần sau của cơ thê th ư ờ n g  kết 
thúc bằng m ột gai đuôi có móc [H.7].

H ìn h  7. Lớp G iáp xác, phụ lớp v ỏ  cứng.

a - cấu tạo  thân mềm, b - cấu tạo mặt ngoài vỏ, i-h - cấu tạo 
khớp (răng màu đen, hốc răng đề trắng), c-d -Leperditia  
(O rdovic-D evon), e-g - Cythere lla  (Jura-Đệ Tứ), r  - râu, mt - 
mắt, V -  vỏ, ch t - chi hàm trên (mandibula), chd  - chi hàm 
dưới (m axilla ), ch - chi ngực (trước và sau), mm  - mấu mắt, 
nt - n g án  m ang trứng (T heo  Mikhailova, B ondarenko & 
O brucheva, 1989).

Vỏ câu tạo  từ  hai m án h  n h ư  ở Hai m ảnh vỏ. v ỏ  
đ ư ợ c  tạo  nên  bời n ếp  gâ'p kép của da, gắn với cơ thê 
ở  k h o ản g  giừa p h ần  đ ẩu  và m ình. Mỗi m ành vỏ cấu 
tạo  từ  hai lá -  lá ngoài gổm  3 lớp (2 lớp k itin  và m ột 
iớp vôi ở  g iừa), có n h ử n g  lỗ đê cho lông xúc giác 
cứng  thò  ra; lá tro n g  là m ột phiến  cuticun mòng, 
p h iến  này  b iến  d ần  th àn h  lớp vỏ kitin của cơ thê. 
Dọc theo  rìa vỏ  có m ột vùn g  mà ở  đỏ  không phân 
biệt lá tro n g  và lá ngoài.

H ai m ản h  vỏ gắn  kết với nhau  dọc theo bờ lưng 
n h ờ  d ây  chằng  và th ư ờ n g  có bản  lề. Bàn lể cấu tạo từ  
các m ấu  (hoặc răng) và nh ữ n g  hốc lõm  tương  ứng 
với chúng . C ơ đ ó n g  có nh iệm  vụ liên kết hai m ảnh 
vỏ. N ơi gắn  các cơ này có dạng  các m âu riêng biệt và 
th ư ờ n g  p h ân  b ố  ờ g iữa m ảnh  vò, gần  với rìa trước.

C h iểu  dài vỏ  th ư ờ n g  không  vượt quá lm m , 
n h ư n g  tro n g  trầm  tích Paleozoi đã tìm  thấy những 
vỏ d à i tới 20m m  (đôi khi tới 50mm). M ặt ngoài vò có 
thê  tro n  n h ẵn  hoặc có các dạng  tô điếm  khác nhau 
n h ư  th ù y  (phẩn  lồi lên của m ánh vò, xung  quanh có 
các rã n h  giới hạn), m âu, gờ, gai, hốc lõm, v.v... ờ 
p h ẩn  trư ớ c của vỏ th ư ờ n g  có m âu m ăt.

Đ ộng vật Vo cứng sống trong các môi trường nước 
râ't khác n h au  -  p h ần  đ ô n g  là động  vật sống ỏ đáy các 
thủy  vực nước ngọt; trong  biển chúng là phần chu 
yếu của phứ c hệ độn g  vật trôi nổi, m ột số  sống bám 
đáy, bò trên  m ặt đáy  hay chui rúc trong bùn.

Đ ộng vật Vò cứng  có m ặt từ  C am bri đến nav. 
N h ữ n g  hóa thạch  cổ n h ấ t của chúng chi gặp  trong 
các trầm  tích biên, đ ến  cuối C arbon m ới xua't hiện 
n h ữ n g  d ạn g  sống  tro n g  nước ngọt, số  lượng cua 
ch ú n g  tro n g  M esozoi và đặc biệt là trong  Kainozoi 
Tất lớn. Các g iống  đặc trưng: Leperditicỉ (Ordovic- 
D evon), Cytherelỉa (Jura - H iện nav), Danvinula 
(C arbon  - H iện nay), Cỵpris (N eogen - H iện nay).
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Phụ ngành Có cặp (Chelicerata)

Phụ ngành  Có cặp chu yếu  gồm  n h ữ n g  đ ộ n g  vật 
C hân khớp sông trên cạn, th a  băng  khí quản  hoặc 
phổi (bọ cạp, nhện). Một sô n hỏ  đ ộ n g  vật Có cặp 
sống  trong môi trư ờng  nước, thở  băng  m ang (nhu 
sam  chăng hạn).

ơ  trạng thái hóa thạch di tích đ ộ n g  vật Có cặp 
được phát hiện trong đá có tuổ i từ  C am bri. Đ ộng vật 
Có cặp được chia thành 2 lớp -  lóp  M iệng đ ố t 
(M erostom ata) và lớp D ạng nhện  (A rachnida). Dưới 
đây  chi xét tới lớp M iệng đ ố t là lớp  th ư ờ n g  đ ế  lại 
nh ữ n g  hóa thạch có giá trị.

L ớ p  M iệ n g  đ ố t  (M e ro s to m a ta )

Lớp này gồm nh ù n g  độ n g  vật Có cặp cô nhât, 
sống  ở biến, thơ bằng  m ang (sam , bọ cạp nước).

Bộ Sam  (L im ulida) có ca  thê câu tạo từ  thân  
trước dạng  khiên (giống n h ư  m óng  ngự a) và thân  
sau kết thúc bằng đ ố t telson d ạn g  gai dài [H.8Ị. T hân 
trước có m ột đôi m ắt phức ờ hai bên  g iống  n h u  m ắt 
của Bọ ba thủy  và m ột đôi m ắt đtyn g ián  p h ân  b ố  
trên  trục g iữa thân. C hủng có m iệng  d ạn g  khe, đôi 
cặp ngan, đô i chân sò  và 4 đôi chân dài.

Thân sau  có 6 đôi chi p h ân  hai n h án h , 5 đô i trong  
SỐ đ ó  c ó  n h ũ n g  lá m ang đ ư ợ c  p h ủ  bởi m ộ t nắp  
m ang. Hệ thống  d ẫn  m áu khá p h á t triển . H óa thạch 
sam  được biết trong  đá có tuổi từ  O rdov ic  đ ến  nay. 
G iống hiện sống là Limulus [H.8-c-e].

Bộ Bọ cạp cánh rộng (Eurypterida) gốm  các động 
vật có thân dài [H.8-a-b], kích thư ớc tư ơ n g  đối nhỏ  
(10-20cm), chi m ột vài đại d iện  của bộ có kích thước 
đ ạ t tới 100cm hay hơn nừ a. T hân  trước có n h ữ n g  
m ắt đơn g iản  hay m ắt phức, ơ  ph ía  d ư ớ i th ân  trước 
có 6 đôi chi, đôi đầu  tiên tro n g  số  đ ó  là n h ừ n g  cái 
cặp  có d ạn g  n h ư  càng cua, các đôi th ứ  2, 3, 4 là 
nh ữ n g  chân chính thức đê  d ịch  chuyển . T hân  sau 
câu tạo từ  12 đốt gắn  kết linh hoạt với n h au , sáu  đ ố t 
đ ầu  hợp thành  thân giữa và sáu  đ ố t sau  hợ p  thàn h  
thân  sau. Đ ốt telson ở cuối th ân  sau  có d ạ n g  m ột cái 
gai hoặc hai thùy.

mơ

H ình 8. Lớp Miệng đốt. 

a -b  - Bộ Bọ cạp nước (Eurypterida), a - Eurypterus  (Silur- 
Perm i), b - Pterygotus  (S ilur-Devon), c-e - Bộ Sam 
(Lim ulida), hình thái Sam hiện đại (Lim ulus): c - Mặt bụng, 
d - mặt lưng, e - Dạng nhìn nghiêng, tht - thân trước, 
ths  - thân sau, m đ  - mắt đơn, mp - mắt phức, m - m iệng, 
ch  - chân, mg - mang và nắp mang, cp  - cặp, g đ  - gai đuôi 
(Theo D rushis & Obrucheva, 1971).

Bọ cạp cánh rộng sống trong môi trường nước 
ngọ t và nước lợ, phẩn lớn chúng là nhừ ng  động  vật 
bắ t m ồi sống  đê ăn. Di tích của chúng gặp  trong  đá 
có tuổ i từ  O rdovic đến Permi, như ng  p hố  biến rộng 
rãi n h ấ t trong  Silur và Devon. Các giống đặc trưng: 
Eurypterus (S-P), Pterygotus (S'D), Mixopterus (O-D). 
T rong  sét bộ t kết của hệ tầng Vạn Cảnh (Dii>c) ở  bán 
đ ào  Đổ Sơn, Hải Phòng cũng đã phá t hiện di tích Bọ 
cạp  cánh  rộng  thuộc giống Rhynocarcinosoma.
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